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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Tiến Dũng. 

Các thẩm phán: Ông Vũ Hà Nam 

       Bà Mai Thị Minh Hồng 

- Thư ký phiên toà: Ông Vũ Hoàng Giang - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Nam Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên toà: 

Bà Tống Thị Thúy - Kiểm sát viên.  

Ngày 16 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 82/2018/TLPT- HS ngày 10 

tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Võ Mạnh C do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2018/HS-ST ngày 19 tháng 10 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Nam Định. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Võ Mạnh C, sinh năm 1964 tại P, B; nơi cư trú: Tổ dân phố số 22, thị trấn 

T, huyện H, tỉnh Nam Định; nơi ĐKHKTT: Xóm 19, xã N, huyện H, tỉnh Nam 

Định; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 9/10; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ K, sinh năm 1942 (đã 

chết) và bà Trần Thị T, sinh năm 1946 (đã chết); vợ là Trần Thị Th, sinh năm 

1968 (đã ly hôn) và 03 con, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 1995; tiền 

án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/7/2018 đến ngày 19/7/2018 thì 

được thay thế bằng pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” ,“ Có mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Năm 2008, Võ Mạnh C mở ki ốt bán hàng giải khát tại khu du lịch thị trấn 

T, có đăng ký kinh doanh, lấy tên biển hiệu là Kiên Cường. Tháng 5 năm 2018, 

C thuê chị Lường Thị Th, sinh ngày 02/5/2000 giúp việc tại ki ốt. Thấy Th khó 

khăn nên C đặt vấn đề với Th nếu có khách mua dâm thì Th bán dâm, mỗi lần 

mua bán dâm cho khách Th sẽ được hưởng 70.000đ, Th đồng ý. Khoảng 13 giờ 

30 phút ngày 12/7/2018, Hoàng Văn Tr đến ki ốt Kiên C gặp C thuê phòng nghỉ 

và đặt vấn đề mua đâm, C đồng ý và thỏa thuận với Tr giá một lần mua bán dâm 

là 180.000đ. Sau đó C gọi Th vào phòng nghỉ để bán dâm cho Tr. Khi vào 

phòng Th và Tr tự cởi quần áo của mình, Th lấy 01 bao cao su có sẵn ở phòng 

nghỉ xé ra đưa cho Tr. Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, khi Th và Tr đang thực 

hiện hành vi mua bán dâm thì bị Công an huyện H phát hiện bắt quả tang, thu 

giữ 01 bao cao su đã qua sử dụng. 

* Tại bản án hình sự sơ thẩm số 58/2018/HS-ST ngày 19 tháng 10 năm 

2018 của Tòa án nhân dân huyện H đã quyết định: 

Căn cứ khoản 1 Điều 327, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Võ Mạnh C phạm tội “Chứa mại dâm”; xử phạt bị cáo Võ 

Mạnh C 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thụ hình (bị cáo đã bị 

tạm giữ từ ngày 12/7/2018 đến ngày 19/7/2018). 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng và án phí. 

Ngày 24/10/2018 bị cáo Võ Mạnh C kháng cáo xin hưởng án treo. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo như 

đã nêu trên 

* Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa đề 

nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 65 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Võ Mạnh C 12 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu trong hồ sơ 

vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Võ Mạnh C làm trong thời hạn 

luật định nên được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

 [2] Nội dung:  Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12/7/2018, Võ Mạnh C đã 

đồng ý cho Hoàng Văn Tr và Lường Thị Th mua bán dâm tại ki ốt Kiên C ở Tổ 
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dân phố số 22, thị trấn T do C làm chủ để thu lời bất chính số tiền 180.000đ thì 

bị Công an huyện Hải Hậu phát hiện bắt quả tang. 

Từ nội dung trên cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Võ Mạnh C phạm tội “Chứa 

mại dâm” ; áp dụng Khoản 1 Điều 327, điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự  

xử phạt bị cáo 12 tháng tù là đúng người, đúng tội và phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

Tuy nhiên tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo xuất trình các tài liệu 

chứng cứ xác định hiện nay bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bản thân thường 

xuyên ốm đau, bị bệnh đột quỵ và tiểu đường lại sống 1 mình không ai chăm 

sóc. Đây được coi là tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự. 

Xét bị cáo có nhân thân tốt, là người lao động nhất thời phạm tội, có hai 

tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, có nơi cư trú rõ ràng. Đối chiếu 

với quy định của pháp luật thì bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo. Vì vậy 

cần sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên mức hình phạt 12 tháng tù nhưng cho bị cáo 

hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa 

chung. 

[3] Các vấn đề khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[4] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không 

phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ Điều 355, điểm e Khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình 

sự.  

 Sửa bản án án sơ thẩm số 58/2018/HS-ST ngày 19 tháng 10 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu. 

2. Căn cứ Khoản 1 Điều 327; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 

Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Võ Mạnh C phạm tội “Chứa mại dâm”; 

Xử phạt bị cáo Võ Mạnh C 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (16/01/2019). 

Bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 12/7/2018 đến ngày 19/7/2018. 
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Giao bị cáo Võ Mạnh C cho Ủy ban nhân dân thị trấn T, huyện H, tỉnh 

Nam Định để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong thời gian thử thách nếu bị cáo C cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy 

định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định 

buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 12 tháng tù. 

3. Án phí: Căn cứ  Điều 135, Điều 136  Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị 

quyết 326/NQ-UBTVQH13 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về án phí, lệ phí Toà án: 

  Bị cáo Võ Mạnh C phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm. Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (16/01/2019). 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án. Thời hạn thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự.  

 
Nơi nhận:                      
- TAND Tối cao;                        

- VKSND tỉnh Nam Đinh; 

- Công an tỉnh Nam Định; 

- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định; 

- TAND huyện H 

- Chi cục THADS huyện H;  

- Bị cáo; 

- UBND thị trấn T; 

- Lưu HS, VP                                                            

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký 

Nguyễn Tiến Dũng 

 

 


